
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:       /GM-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 8 năm 2023 
  

GIẤY MỜI 
Tham dự tập huấn hè năm 2023  

cho giáo viên các môn Sinh học, Công nghệ và Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp về hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh 

giá học viên Chương trình GDTX lớp 8 và lớp 11 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời đại 

biểu tham dự tập huấn hè năm 2023 cho giáo viên các môn Sinh học, Công nghệ 

và Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp các trung tâm GDTX, trung tâm 

GDNN-GDTX, trường có phân hiệu GDTX về hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

dạy học và kiểm tra đánh giá học viên Chương trình GDTX lớp 8 và lớp 11.  

1. Thời gian và địa điểm: theo lịch tập huấn các môn học đính kèm. 

2. Thành phần: theo danh sách đính kèm. 

3. Nội dung: thực hiện theo Kế hoạch 3300/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 

26 tháng 6 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Vì tính chất quan trọng của buổi tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề 

nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTXCNĐH (B). 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hồ Tấn Minh 
  

 

 

 

 

 

 



LỊCH TẬP HUẤN HÈ NĂM 2023 

cho giáo viên các môn Sinh học, Công nghệ và Hoạt động trải nghiệm 

hướng nghiệp về hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh 

giá học viên Chương trình GDTX lớp 8 và lớp 11 

 

Giáo viên tham dự có mặt buổi sáng lúc 8g00, buổi chiều lúc 13g30 

Stt Môn Thời gian Địa điểm Ghi 

chú 

1.  Công 

nghệ 

Ngày 22 và 23 

tháng 8 năm 

2023 

TT GDNN-GDTX Quận 3 

204 Lý Chính Thắng, Phường 4, 

Quận 3, TPHCM 

 

2.  Hoạt 

động trải 

nghiệm 

hướng 

nghiệp 

Ngày 24 và 25 

tháng 8 năm 

2023 

TT GDTX Chu Văn An 

546 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, 

TPHCM 

 

3.  Sinh học Ngày 29 và 30 

tháng 8 năm 

2023 

TT GDTX Lê Quý Đôn 

 92 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 

Kao, Quận 1, TPHCM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA LỚP TẬP HUẤN 

 

STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN MÔN ĐƠN VỊ 

1 Trần Lê Quỳnh Trân Công nghệ TT GDNN-GDTX Quận 1 

2 Nguyễn Thị Hồng Minh Công nghệ TT GDNN-GDTX Quận 3 

3 Nguyễn Thị Kiều Chinh Công nghệ TT GDNN-GDTX Quận 3 

4 Ngô Xuân Ánh Công nghệ TT GDNN-GDTX Quận 3 

5 Đỗ Thanh Bình Công nghệ TT GDNN-GDTX Quận 6 

6 Vũ Duy Phong Công nghệ TT GDNN-GDTX Quận 12 

7 Nguyễn Công Huân Công nghệ TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

8 Ngô Thị Vĩnh Viễn Công nghệ TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

9 Phạm Hoài Linh Công nghệ TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

10 Bùi Thị Nguyệt Ánh Công nghệ TT GDNN-GDTX huyện Củ Chi 

11 Ngô Thị Bích Dân Công nghệ TT GDNN-GDTX huyện Củ Chi 

12 Trần Thị Xuân Mai Công nghệ TT GDNN-GDTX huyện Củ Chi 

13 Phan Tôn Quyền Công nghệ TT GDNN-GDTX huyện Bình Chánh 

14 Lê Văn Mỹ Công nghệ TT GDNN-GDTX huyện Bình Chánh 

15 Huỳnh Công Mẫn Công nghệ TT GDNN-GDTX huyện Nhà Bè 

16 Hoàng Thị Biếc Công nghệ TT GDNN-GDTX huyện Hóc Môn 

17 Nguyễn Trương Bảo Trân Công nghệ TT GDNN-GDTX huyện Hóc Môn 

18 Nguyễn Văn Ninh Công nghệ TT GDNN-GDTX huyện Cần Giờ 

19 Nguyễn Duy Minh Công nghệ TT GDNN-GDTX quận Bình Thạnh 

20 Trần Ngọc Minh Công nghệ TT GDNN-GDTX quận Bình Thạnh 

21 Nguyễn Huy Hùng Công nghệ TT GDNN-GDTX quận Tân Bình 

22 Trần Ngọc Lương Công nghệ TT GDNN-GDTX quận Tân Bình 

23 Võ Thị Bảo Anh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 1 

24 Quản Trọng Thúy Hải HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

25 Ngô Thị Rất Quí HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

26 Bùi Thị Tỉnh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

27 Nguyễn Hữu Vinh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

28 Nguyễn Thị Bình HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

29 Vũ Thị Thanh Hương HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

30 Chu Thùy Giang HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

31 Trần Kiều Tiên HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

32 Trần Thị Kiều Phượng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

33 Phạm Thị Ngọc Anh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

34 Nguyễn Thị Thu Phương HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

35 Huỳnh Lê Trúc Linh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

36 Trịnh Vũ Mỹ HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 



37 Hứa Thị Thùy Dung HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

38 Phạm Thị Len HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

39 Nguyễn Thị Hồng Minh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

40 Nguyễn Thị Kiều Chinh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

41 Ngô Xuân Ánh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 3 

42 Hồ Thị Thu Hạnh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 4 

43 Nguyễn Thị Lệ Nga HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 5 

44 Lê Minh Thế HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 5 

45 Nguyễn Đức Tuân HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

46 Huỳnh Dương Thảo Ngọc HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

47 Võ Huỳnh An  HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

48 Triệu Văn Nghi HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

49 Nguyễn Thị Minh Châu HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

50 Tsan Bạch Thi HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

51 Dương Trí Đức HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

52 Nguyễn Thị Hương Thuỷ HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

53 Phạm Trâm Anh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

54 Nguyễn Thị Thanh Hà HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

55 Nguyễn Thị Tính HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

56 Phạm Thị Thủy  HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

57 Đoàn Thị Cẩm Loan HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

58 Nguyễn Thanh Cường HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

59 Ninh Thị Yến HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

60 Ngô Thị Cẩm Tiên HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

61 Dương Anh Đào HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

62 Vũ Thị Hiếu Thảo HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

63 Lê Thị Thu Hà HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

64 Mai Hữu Tuấn HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

65 Hồ Thanh Chí HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

66 Võ Thành Đông HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

67 Nguyễn Phương Khả Trân HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

68 Huỳnh Thị Ngọc Duyên HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

69 Nguyễn Thị Thanh Nga HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

70 Phan Văn Phố HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

71 Nguyễn Đức Tài HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

72 Phạm Trần Mỹ Hương HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

73 Phạm Trần Mỹ Phượng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

74 Nguyễn Thị Thu Thảo HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

75 Bùi Như Quỳnh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

76 Nguyễn Nhựt Khoa HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

77 Nguyễn Thị Kim Phụng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

78 Nguyễn Thị Phương HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

79 Nguyễn Thị Thơ HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 



80 Ngô Thanh Mến HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

81 Võ Phong Phú HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

82 Bùi Khánh Vy HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

83 Đoàn Thanh Tuyển HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

84 Huỳnh Thanh Trường HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 6 

85 Hồ Thị Phước Thọ HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 7 

86 Nguyễn Tiêu Thuỳ Trâm HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 7 

87 Trương Bá Hải HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 10 

88 Lê Văn Hùng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 10 

89 Nguyễn Thanh Long HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 10 

90 Trần Hửu Tính HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 10 

91 Võ Minh Tuấn Kiệt HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

92 Văn Thành Dũng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

93 Nguyễn Quốc Trung HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

94 Đặng Đức Toàn HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

95 Hồ Thị Thu HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

96 Võ Văn Sanh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

97 Nguyễn Kha Linh Phương HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

98 Châu Minh Thông HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

99 Vũ Đình Tuấn HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

100 Nguyễn Thị Thúy Thoa HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

101 Nguyển Cẩm Hằng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

102 Phan Nữ Phương Dung HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

103 Tống Văn Quang HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

104 Nguyễn Thị Xuân HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

105 Cao Tiến Sơn HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

106 Nguyễn Xuân Thảo HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

107 Thạch Mỹ Ngọc HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

108 Thạch Mỹ Dung HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

109 Nguyễn Thị Diệu Thúy HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

110 Nguyễn Thị Thảo HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

111 Cao Nhật Quỳnh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

112 Nguyễn Thị Hồng Vân HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

113 Nguyễn Thanh Hiệp HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

114 Ka Hường HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 11 

115 Dương Thanh Thúy HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Tân Bình 

116 Hồ Quang Diệu HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

117 Nguyễn Thị Cẩm Vân HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

118 Cù Trần Duy Hậu HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

119 Mai Đình Sang HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

120 Vũ Minh Trọng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

121 Nguyễn Công Huân HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

122 Ngô Thị Vĩnh Viễn HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 



123 Phạm Hoài Linh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

124 Đặng Minh Cảnh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Cần Giờ 

125 Nguyễn Thiên Lăng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Cần Giờ 

126 Nguyễn Văn Nam HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Cần Giờ 

127 Huỳnh Thị Hoa Lài HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Cần Giờ 

128 Huỳnh Thị Noel HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Cần Giờ 

129 Phạm Văn Ri Sing HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Thanh niên Xung phong 

130 Nguyễn Thị Thủy Tiên HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Thanh niên Xung phong 

131 Phạm Tấn Danh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 

132 Vũ Thị Xinh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 

133 Lê Thị Hồng Hoa HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 

134 Nguyễn Thị Thu Hương HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 

135 Nguyễn Thị Thanh Tú HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 

136 Hà Ngọc Minh Thi HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Gia Định 

137 Lê Thanh Vân HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Gia Định 

138 Hà Thị Nga HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Gia Định 

139 Phạm Thị Bích Tuyền HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Gia Định 

140 Phạm Thị Kim Tuyền HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Gia Định 

141 Phùng Văn Tiệu HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Gia Định 

142 Vũ Quang Thiện HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Gia Định 

143 Nguyễn Thị Ngọc Thảo HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Gia Định 

144 Đặng Thị Bé Hằng HĐTN hướng nghiệp TT GDTX Gia Định 

145 Nguyễn Thị Thanh Loan HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX quận Bình Thạnh 

146 Trần Thy Ngọc Chi HĐTN hướng nghiệp TT BTNTT 

147 Vũ Dương Liễu HĐTN hướng nghiệp Nhạc viện TPHCM 

148 Nguyễn Thị Hiệp HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

149 La Thanh Tín HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

150 Tô Minh Hùng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

151 Lâm Yến Kiều HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

152 Nguyễn Thị Thanh Trà HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

153 Nguyễn Thị Ngọc Duyên HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

154 Tần Siêu Cường HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

155 Võ Thị Cẩm Tú HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

156 Hoàng Thị Thơm HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

157 Lê Văn Minh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

158 Cao Trường Nhân HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

159 Nguyễn Hoàng Việt HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 

160 Lâm Minh Quang HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 12 

161 Nguyễn Hữu Nhật HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 12 

162 Vũ Thị Quy HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Hóc Môn 

163 Huỳnh Công Mẫn HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Nhà Bè 

164 Trần Thị Diễm Hà HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Nhà Bè 

165 Trần Nguyễn Vân Nhi HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Nhà Bè 



166 Nguyễn Thị Nga HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Nhà Bè 

167 Nguyễn Thị Hằng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Nhà Bè 

168 Nguyễn Thanh Trà HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Nhà Bè 

169 Võ Thị Kim Cúc HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Nhà Bè 

170 Lê Thị Nga HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Nhà Bè 

171 NGUYỄN NHẤT CHÍ HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

172 NÔNG THỊ THU HÀ HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

173 LÊ THỊ HẢI NGỌC HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

174 HOÀNG QUỐC GIẢO HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

175 PHAN THỊ ANH THƠ HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

176 VŨ THỊ THÚY HƯƠNG HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

177 ĐÀO PHÁ THẠCH HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

178 MAI XUÂN HẠNH HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

179 PHAN THANH NGUYÊN HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

180 BÙI NGUYỄN HOÀNG HẢI HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

181 HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

182 LAI THIÊN NAM HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

183 TRẦN KIM THỦY HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

184 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

185 PHAN THANH THẢO HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

186 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

187 NGUYỄN THỊ QUẾ LÂM HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

188 VƯƠNG BÍCH TUYỀN HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

189 NGUYỄN NHƯ QUỲNH HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

190 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

191 NGUYỄN THỊ THÚY DIỆU HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

192 LÊ THỊ ANH THƯ HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

193 LƯU PHƯƠNG HẠNH HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

194 HOÀNG THỊ LAN HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

195 ĐẶNG THỊ THANH HÀ HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

196 TRẦN VĂN HIẾU HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

197 VÕ KHƠI ĐÌNH HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

198 VŨ THỊ PHIẾN HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

199 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

200 ĐINH THỊ BÍCH HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

201 ĐOÀN THỊ SƯƠNG HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

202 ĐOÀN THỊ THU HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

203 LÊ THANH TUẤN HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

204 NGUYỄN BÁ DŨNG HĐTN hướng nghiệp TTGDTX Chu Văn An 

205 Nguyễn Hồng Tường Vy HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Củ Chi 

206 Bùi Thị Nguyệt Ánh HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Củ Chi 

207 Nguyễn Thị Loan HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX huyện Củ Chi 

208 Trần Thị Phú Hà HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 8 



209 Phạm Minh Tùng HĐTN hướng nghiệp TT GDNN-GDTX Quận 9 

210 Lê Thị Ngọc Diễm Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 1 

211 Nguyễn Thị Thu Phương Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 3 

212 Huỳnh Lê Trúc Linh Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 3 

213 Lê Thị Hoàng Mỹ Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 4 

214 Dương Thị Đào Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 4 

215 Đoàn Kim Phúc Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 5 

216 Ninh Thị Yến Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 6 

217 Ngô Thị Cẩm Tiên Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 6 

218 Đặng Thị Huỳnh Lê Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 7 

219 Tần Siêu Cường Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 8 

220 Võ Thị Cẩm Tú Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 8 

221 Ngô Thị Ngọc Ánh Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 10 

222 Lê Thị Cẩm Tú Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 10 

223 Thạch Mỹ Dung Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 11 

224 Nguyễn Thị Diệu Thúy Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 11 

225 Lê Thị Kiều Oanh Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 12 

226 Lê Thị Dịu Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 12 

227 Bạch Anh Tú Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 12 

228 Nguyễn Văn Xuyến Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 12 

229 Nghê Thị Thu Thuỳ Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 12 

230 Danh Thị Huyền Trân Sinh học TT GDNN-GDTX quận Tân Bình 

231 Nguyễn Thị Thúy Kiều Sinh học TT GDNN-GDTX quận Tân Bình 

232 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Sinh học TT GDNN-GDTX quận Tân Bình 

233 Nguyễn Đức Chung Sinh học TT GDNN-GDTX quận Tân Bình 

234 Lưu Thị Hồng Loan Sinh học TT GDNN-GDTX quận Phú Nhuận 

235 Đặng Công Trí Sinh học TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

236 Đặng Thị Tuyết Trinh Sinh học TT GDNN-GDTX quận Gò Vấp 

237 Huỳnh Thị Ngọc Quyên Sinh học TT GDNN-GDTX huyện Cần Giờ 

238 Nguyễn Hồng Tường Vy Sinh học TT GDNN-GDTX huyện Củ Chi 

239 Nguyễn Văn Thư Sinh học TT GDNN-GDTX quận Tân Phú 

240 Hồ Thị Quỳnh Trang Sinh học TT GDNN-GDTX quận Tân Phú 

241 Lê Quỳnh Lâm Yến Sinh học TT GDNN-GDTX quận Tân Phú 

242 Đặng Minh Thiện Sinh học TT GDNN-GDTX huyện Bình Chánh 

243 Nguyễn Thị Linh Sinh học TT GDNN-GDTX huyện Bình Chánh 

244 Nguyễn Thị Trà Mi Sinh học TT GDNN-GDTX huyện Bình Chánh 

245 Đồng Thị Thẩm Sinh học TT GDNN-GDTX huyện Bình Chánh 

246 Hoàng Thị Nhị Sinh học TT GDTX Thanh niên Xung phong 

247 Dương Thị Minh Nguyệt Sinh học TT GDTX Thanh niên Xung phong 

248 Nguyễn Thị Thùy Trang Sinh học TT GDNN-GDTX quận Bình Tân 

249 Nguyễn Văn Tốt Sinh học TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 

250 Nguyễn Thị Nhựt Sinh học TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 

251 Nguyễn Thị Út Sinh học TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 



252 Nguyễn Thị Trang Sinh học TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 

253 Trương Thị Ngọc Tuyền Sinh học TT GDNN-GDTX TP Thủ Đức 

254 NGUYỄN THỊ QUẾ LÂM Sinh học TT GDTX Chu Văn An 

255 VƯƠNG BÍCH TUYỀN Sinh học TT GDTX Chu Văn An 

256 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Sinh học TT GDTX Chu Văn An 

257 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG Sinh học TT GDTX Chu Văn An 

258 Bành Thụy Thanh Trà Sinh học TT GDTX Gia Định 

259 Nguyễn Ngọc Thanh Hà Sinh học TT GDNN-GDTX quận Bình Thạnh 

260 Nguyễn Phi Long Sinh học ĐH Công Thương  

261 Nguyễn Hoàng Minh Thư  Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 12 

262 Đặng Thị Tuyết Trinh Sinh học ĐH Công Thương  

263 ĐỖ THỊ THANH XUÂN Sinh học TT HLTĐTDTT 

264 ĐẶNG BÁ TIẾN Sinh học TT HLTĐTDTT 

265 Nguyễn Thị Ngọc Hân Sinh học TT GDTX Lê Quý Đôn 

266 Hoàng Thị Biếc Sinh học TT GDNN - GDTX huyện Hóc Môn 

267 Nguyễn Trương Bảo Trân Sinh học TT GDNN - GDTX huyện Hóc Môn 

268 Trịnh Trung Hiếu  Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 12 

269 Trần Thị Thu Hà  Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 12 

270 Trần Thị Huyền  Sinh học TT GDNN-GDTX Quận 12 
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